
 
 CHILDREN’S ADMINISTRATION 

 Thông Tin Cá Nhân 
                             Personal Information 

TÊN 

      

Điều quan trọng là nhân viên xã hội đang hoàn tất chương trình học tại nhà của quý  vị để dần dần biết được quý vị.  Các 
câu hỏi này về lý lịch gia đình, học vấn, việc làm, lợi ích, giá trị, lối sống, mối quan hệ, ý kiến nuôi dạy con, và tín ngưỡng 
tôn giáo của quý vị là những bước đầu tiên trong quá trình đó.  Không có câu trả lời đúng hoặc sai.  Nếu có các câu hỏi 
quý vị muốn thảo luận trực tiếp, xin nêu rõ câu này trong phần trống được cho sẵn.   

Nhân viên xã hội của quý vị sẽ tái xét thông tin này trước khi bắt đầu chương trình học tại nhà của quý vị và sẽ sử dụng 
việc này như là một cơ sở để thảo luận trong quá trình phỏng vấn. 

Nếu quý vị muốn hoàn tất mẫu đơn bằng điện tử, quý vị có thể tải mẫu đơn này xuống từ:  

http://www1.dshs.wa.gov/msa/forms/eforms.html 

Nhập số mẫu đơn 15-276 để tải mẫu đơn này xuống.  Quý vị có thể e-mail giấy tờ đến nhân viên cấp phép hoặc nhân 
viên xã hội và/hoặc cung cấp cho họ một bản sao bằng giấy. 

Mỗi người nộp đơn/người chăm sóc cần hoàn tất mẫu đơn này.  Nếu quý vị gặp khó khăn khi trả lời bất kỳ phần 
nào của bản câu hỏi này hoặc cần thêm sự trợ giúp, xin thảo luận việc này với nhân viên quản lý chương trình 
học tại nhà của quý vị. 

A.  LÝ LỊCH CỦA NGƯỜI NỘP ĐƠN 

Thông Tin Gia Đình: 

1. Quý vị sinh ở đâu?        

2. Ai đã nuôi dưỡng quý vị?        

3. Mô tả mối quan hệ của quý vị với cha mẹ quý vị trong thời gian lớn lên và mối quan hệ hiện tại của quý vị. 

 

4. Xin liệt kê tên, tuổi và nơi ở của tất cả anh chị em ruột của quý vị. 

 

5. Mối quan hệ của quý vị với (các) anh chị em ruột của quý vị khi lớn lên đã thế nào? 

 

6. Mối quan hệ của quý vị với (các) anh chị em ruột hiện nay thế nào? 

 

7. Mô tả thời thơ ấu của quý vị. 
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8. Mô tả những người giống như sống chung trong nhà của quý vị. 

 

9. Mô tả tính cách của quý vị, vì quý vị hiểu rõ bản thân mình. 

 

10. Mô tả cách thức gia đình và bạn bè quý vị hiểu rõ quý vị. 

 

11. Quý vị hoặc bất kỳ thành viên nào trong gia đình quý vị đã có liên quan đến Nha Dịch Vụ Bảo Vệ Trẻ Em (CPS) 
không?   Có   Không 

 Nếu có, giải thích: 

 

Học Vấn: 

1. Quý vị đã học hết lớp cao nhất nào?        

2. Liệt kê các bằng cấp/chứng nhận quý vị đã đạt được và từ trường học/học viện nào. 

 

Quá Trình Làm Việc/Phục Vụ Quân Đội: 

1. Quý vị đã có phục vụ trong quân đội không?   Có   Không 

Từ        Đến:         

 Quân Chủng của Các Lực Lượng Vũ Trang          Cấp Bậc        

 Loại Xuất Ngũ          

2. Xin mô tả quá trình làm việc của quý vị khi bắt đầu với công việc hiện tại của quý vị. 
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3. Xin liệt kê số ngày và giờ trong tuần làm việc bình thường của quý vị. 

      

4. Mô tả cách thức gởi nuôi một trẻ trong nhà quý vị có thể tác động đến lịch làm việc của quý vị. 

 

5. Các kế hoạch chăm sóc trẻ của quý vị là gì? 

 

6. Trẻ em đang được chăm sóc ở bên ngoài có thể có các cuộc hẹn gặp, thăm khám và chọn lựa nhân viên y tế. Mô tả 
cách thức quý vị sẽ giải quyết các yêu cầu này theo thời gian của quý vị. 

 

Giá Trị, Mục Tiêu, Lợi Ích và Hoạt Động: 

1. Mô tả các giá trị của quý vị. 

 

2. Mô tả các mục tiêu cá nhân của quý vị. 

 

3. Mô tả các mục tiêu của quý vị dành cho gia đình quý vị. 

 

4.  Các lợi ích và/hoặc sở thích của quý vị là gì? 
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Di Sản Văn Hóa 

1. Mô tả kiến thức văn hóa của quý vị.  Kiến thức văn hóa của một con người bao gồm những việc như là truyền thống, 
tập tục, tôn giáo, sắc tộc và lối sống của gia đình. 

 

2. Mô tả cách thức quý vị muốn trợ giúp một trẻ bảo tồn và đánh giá cao di sản của trẻ. 

 

3. Quý vị đánh giá chủng tộc, sắc tộc và văn hóa có liên quan đến kỹ năng nuôi nấng con cái như thế nào?  Không thể 
sử dụng chủng tộc để xác định sự xứng đáng, đặc tính hoặc việc thích hợp của người nộp đơn. 

 

4. Ngôn ngữ chính của quý vị là gì?         
 Quý vị có nói ngôn ngữ khác lưu loát không?    Có   Không 
 Nếu vậy, (các) ngôn ngữ nào?   

      

B.  MỐI QUAN HỆ 

Người Phối Ngẫu/Bạn Tình: 

1. Mô tả các mối quan hệ đáng kể của quý vị và quá trình về quan hệ vợ chồng/kết hôn đồng tính/bạn tình sống chung 
nhà.  Bao gồm số ngày hôn nhân, ly hôn/tiêu hôn/hủy hôn và các lý do mà mối quan hệ đã được chấm dứt, nếu thích 
hợp. 

 

2. Nếu không kết hôn, xin mô tả bất kỳ mối quan hệ nào có thể ảnh hưởng đến việc chăm sóc các trẻ. 

 

3. Mô tả bạn tình của quý vị. 
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4. Các quyết định được thực hiện với bạn tình của quý vị như thế nào? 

 

5. Các khác biệt được giải quyết như thế nào? 

 

6. Quý vị cảm nhận như thế nào, và quý vị muốn làm những gì, nếu trẻ được gởi nuôi do quý vị chăm sóc trở thành sự 
ảnh hưởng phá vỡ mối quan hệ của quý vị? 

 

Trẻ Em: (Nếu quý vị không có con, bỏ qua phần kế tiếp) 

1. Mô tả tất cả con của quý vị (nhỏ và lớn), bao gồm tuổi của chúng và bất kỳ nhu cầu đặc biệt mà chúng có thể có. 

 

2. Nếu chúng có các nhu cầu đặc biệt, các nhu cầu đó được đáp ứng như thế nào? 

 

3. Việc gởi nuôi của một trẻ mới trong nhà quý vị có thể tác động đến các con quý vị như thế nào? 

 

4. Các con quý vị cảm thấy như thế nào về việc có một trẻ khác sống trong nhà quý vị? 
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5. Nếu quý vị có con dưới 18 tuổi không sống với quý vị, mô tả hoàn cảnh, bao lâu quý vị gặp chúng một lần và trách 
nhiệm tài chính của quý vị đối với các trẻ đó. 

 

6. Bất kỳ đứa con nào của quý vị đã bao giờ liên quan đến hệ thống tòa án chưa?  Nếu có, mô tả ngắn gọn. 

 

Những Người Khác trong Nhà Quý Vị hoặc dựa vào Tài Sản Của Quý Vị: 

1. Nhận biết và đưa ra một mô tả ngắn gọn của bất kỳ người nào đang sống trong gia đình quý vị hoặc dựa vào tài sản 
của quý vị.  Mô tả cách thức họ có thể tương tác đến bất kỳ trẻ nào được gởi nuôi với quý vị. 

 

 Họ sẽ: 
 Cung cấp bất kỳ dịch vụ chăm sóc trẻ nào không?   Có   Không  
 Chuyên chở các trẻ không?                Có   Không  
 Đề nghị bất kỳ hình thức giám sát (các) trẻ không?   Có   Không  
 Đã không giám sát người liên hệ với trẻ không?   Có   Không 

C.  KỸ NĂNG NUÔI NẤNG VÀ TRẢI NGHIỆM VỚI TRẺ EM 

Kỷ Luật: 
1. Quý vị đã bị kỷ luật như thế nào hồi còn bé? 

 

2. Các trẻ đang được chăm sóc bên ngoài không thể bị kỷ luật về thể chất (không đánh vào mông).  Xin mô tả việc thực 
hành và tin tưởng hình thức kỷ luật hiện tại của quý vị. 

 

Trải Nghiệm và Huấn Luyện: 
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1. Mô tả trải nghiệm của quý vị với các trẻ khác ngoài con riêng quý vị. 

 

2. Quý vị sẽ sẵn lòng tham gia vào khóa huấn luyện không?   Khóa huấn luyện được yêu cầu cho quá trình cấp phép 
 chăm sóc và nuôi dưỡng.    Có   Không 

 

3. Trong các phạm vi nào quý vị muốn có thêm thông tin và khóa huấn luyện? 

 

Quan Điểm về Kỹ Năng Nuôi Nấng Con: 

1. Các hành vi và phẩm chất nào quý vị vui thích nhất về trẻ em? 

 

2. Các hành vi hoặc phẩm chất nào quý vị tìm thấy nhiều thử thách nhất về trẻ em?  Mô tả các tình huống quý vị tìm 
thấy nhiều thử thách nhất với tư cách là cha/mẹ.  Mô tả cách thức quý vị đã giải quyết gì trong các tình huống này. 

 

3. Các vấn đề thử thách nào quý vị đoán trước trong việc nuôi nấng một trẻ được gởi nuôi do quý vị chăm sóc? 

 

4. Mô tả trẻ quý vị tự hiểu rõ khi nuôi nấng bao gồm tuổi tác, giới tính, ngôn ngữ, sức khỏe, sự phát triển,v.v. 

 

5. Mô tả các tình huống quý vị có thể tìm thấy nhiều khó khăn nhất đối với cha/mẹ (ví dụ một trẻ có thể là vì chủng tộc 
hoặc văn hóa khác biệt hơn chính quý vị, là sự tấn công bằng tình dục, có các vấn đề liên quan đến việc định hướng 
tình dục, có các vấn đề gắn bó, là sức khỏe yếu, v.v.). 
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6. Mô tả cách thức quý vị chia sẻ các trách nhiệm nuôi nấng con cái trong gia đình quý vị. 

 

7. Mô tả một lần trong cuộc đời của quý vị khi quý vị mất một người nào đó quan trọng và cách thức quý vị đối phó với 
sự mất mát này.  Sự mất mát này liên quan như thế nào đến cách thức một trẻ được gởi nuôi chăm sóc bên ngoài 
gia đình có thể cảm nhận? 

 

8. Mô tả cách thức quý vị sẽ duy trì các mối quan hệ giữa một trẻ được gởi nuôi trong nhà quý vị và một người anh chị 
em ruột được gởi nuôi riêng biệt. 

 

9. Mô tả cách thức quý vị sẽ giúp một trẻ duy trì mối quan hệ của họ với gia đình ruột thịt của trẻ và những người mà trẻ 
có một mối quan hệ quan trọng. 

 

10. Quý vị sẽ sẵn lòng tham gia tư vấn cho một trẻ được gởi nuôi trong nhà của quý vị không?    Có   Không 

 

Phép Tắc/Hoạt Động Gia Đình: 

1. Gia đình quý vị làm gì để vui thích? 

 

2. Các phép tắc gia đình quý vị là gì (sự thừa nhận, quyền riêng tư, giờ đi ngủ, lệnh giới nghiêm, v.v.)? 
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D. TÍN NGƯỠNG VÀ CÁC THÔNG LỆ TÔN GIÁO/TÂM LINH  

1. Mô tả tín ngưỡng và các thông lệ tôn giáo/tâm linh của quý vị. 

 

2. Tôn giáo của quý vị đóng vai trò gì trong cuộc sống hàng ngày của quý vị? 

 

3. Các mong muốn gì của quý vị về thông lệ tôn giáo/tâm linh dành cho các trẻ được gởi nuôi trong nhà quý vị? 

 

E. Y HỌC/TÂM LÝ HỌC 

1. Quý vị hoặc bất kỳ thành viên nào trong gia đình đã bao giờ sử dụng ma túy bất hợp pháp hoặc lạm dụng ma túy hợp 
 pháp chưa?    Có   Không 
 Nếu có, đánh dấu vào thành viên nào: 

   Bản thân   Cha   Bà   (Các) Cháu Trai 
   Người Phối Ngẫu hoặc Bạn Tình   Mẹ Kế   Ông   (Các) Anh Em Họ 
   (Các) Con Trai   Cha Dượng   (Các) Cô   (Các) Cha Mẹ Chồng/Vợ 

   (Các) Con Gái   (Các) Anh/Em   (Các) Chú   Khác:        
   Mẹ   (Các) Chị/Em   (Các) Cháu Gái 

2. Bất kể cách đây bao lâu, quý vị hoặc bất kỳ người nào trong gia đình trực tiếp của quý vị đã trải nghiệm về bất kỳ 
 mục nào sau đây: 

   Có     Không Vấn đề sức khỏe thể chất 
   Có   Không Vấn đề và/hoặc phương pháp điều trị sức khỏe tâm thần 
   Có   Không Lạm dụng và/hoặc điều trị lạm dụng ma túy hoặc rượu 
   Có   Không Bạo Hành Gia Đình 
   Có   Không Tư Vấn; cá nhân và/hoặc người khác (gia đình, nhóm, v.v.) 
   Có   Không Cuộc chiến đấu của quân đội 
   Có   Không Sự thất bại hoặc cằn cỗi 

   Có Khác, xin mô tả:  

      

Giải thích bất kỳ câu trả lời “có” nào, bao gồm chẩn đoán, điều trị và kết quả. 
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3. Hút thuốc lá có được cho phép trong nhà quý vị không ?    Có   Không 

F.  NHÀ VÀ HÀNG XÓM 

1. Quý vị đã sống bao lâu trong nhà/hàng xóm hiện tại của quý vị?        

2. Quý vị có đang sử dụng một hệ thống nước công cộng hoặc riêng biệt?        

G.  HỆ THỐNG HỖ TRỢ 

1. Quý vị dùng ai để hỗ trợ? 

 

2. Mô tả một lần khi hệ thống hỗ trợ của quý vị đã ở đó để trợ giúp quý vị. 

 

3. Bất kỳ thành viên nào trong hệ thống hỗ trợ của quý vị sẽ có quyền tiếp cận một trẻ được gởi nuôi trong nhà quý vị 
không?  Nếu có, xin mô tả. 

 

H.  TÀI CHÁNH GIA ĐÌNH 

1. Quý vị có cảm thấy rằng quý vị có thể chăm sóc trẻ khác mà không có thêm sự hỗ trợ tài chánh không?  Nếu không, 
quý vị cần sự hỗ trợ tài chánh nào? 

 

I.  TIỀM NĂNG LÂU DÀI 

1. Mô tả cách thức quý vị sẽ hỗ trợ và tham gia tái hợp nhất sự an toàn của trẻ với cha mẹ hoặc những người giám hộ 
của trẻ. 

 

2. Xin mô tả sự am hiểu của quý vị về thời gian lâu dài dành cho trẻ được chăm sóc bên ngoài gia đình (trở về nhà, 
nhận làm con nuôi, trách nhiệm giám hộ, chăm sóc và nuôi dưỡng dài hạn).   

 

3.    Quý vị sẽ được hỗ trợ kế hoạch chăm sóc lâu dài của một trẻ như thế nào; khi nào quý vị không đồng ý về việc đó? 
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4. Xin mô tả khái niệm về việc nhận làm con nuôi / trách nhiệm bảo vệ/chăm sóc và nuôi dưỡng dài hạn khi “một tiến 
trình và cam kết phát triển lâu dài” có nghĩa đối với quý vị. 

 

5. Mô tả cách thức quý vị nghĩ một trẻ có thể có cảm giác bối rối và mất mát về nhân dạng liên quan đến việc sống xa 
cha mẹ đẻ và cách thức trẻ có thể biểu lộ cảm xúc hoặc hành vi này.  Xin mô tả cách thức quý vị sẽ giúp một trẻ đối 
phó với sự bối rối và mất mát về nhân dạng. 

 

6. Mô tả tầm quan trọng của các mối quan hệ giữa anh chị em ruột với một trẻ được gởi nuôi chăm sóc bên ngoài gia đình. 

 

7. Mô tả tầm quan trọng của các mối quan hệ giữa anh chị em ruột với quý vị. 

 

8. Nếu trẻ được gởi nuôi trong nhà quý vị không thể trở về nhà, quý vị sẽ có được coi là một nơi gởi nuôi lâu dài không?  
Xin giải thích tại sao hoặc tại sao không. 

 

9. Quý vị sẽ có được coi là một nơi gởi nuôi đối với các anh chị em ruột của trẻ không được gởi nuôi trong nhà quý vị không? 

 

10. Quý vị sẽ đồng ý một thỏa thuận giao tiếp mở dành cho một trẻ quý vị có thể nhận làm con nuôi, có trách nhiệm bảo 
vệ hoặc hoàn tất một thỏa thuận chăm sóc và nuôi dưỡng dài hạn với cha mẹ đẻ của trẻ và/hoặc anh chị em ruột 
được biết đến không?    Có   Không 

 Xin giải thích tại sao hoặc tại sao không. 



PERSONAL INFORMATION Trang 12 
DSHS 15-276 VI (REV. 01/2012) Vietnamese 

 

11. Xin giải thích cách thức quý vị dự định tiết lộ việc nhận làm con nuôi/trách nhiệm bảo vệ/chăm sóc và nuôi dưỡng cho 
một trẻ. 

 

12. Xin mô tả cách thức quý vị sẽ giải quyết các thắc mắc của trẻ về cha mẹ đẻ và thân nhân. 

 

13. Xin mô tả cách thức chủng tộc, sắc tộc và di sản văn hóa của một trẻ có thể tác động đến gia đình quý vị và trẻ. 

 

J. TRẺ ĐÍCH DANH 
Xin hoàn tất phần này khi một trẻ được nhận dạng gởi nuôi hoặc dự định gởi nuôi trong nhà của quý vị. 

1. Xin mô tả trẻ đích danh mà quý vị đang làm đơn xin trở thành một nơi gởi nuôi. 

 

2. Xin mô tả sự am hiểu của quý vị về quá trình đặc trưng và nhu cầu hiện tại của trẻ. 

 

3. Xin mô tả các hỗ trợ quý vị có thể cần nếu trẻ được gởi nuôi trong nhà quý vị. 

 



PERSONAL INFORMATION Trang 13 
DSHS 15-276 VI (REV. 01/2012) Vietnamese 

K. QUÝ VỊ MUỐN CHIA SẺ VỚI CHÚNG TÔI THÔNG TIN KHÁC NÀO? 

 

CHỮ KÝ NGÀY 

      

 


